
Đơn vị: Tỷ đồng

Tổng số
Trong đó: 

NSTW
Tổng số

Trong đó: 

NSTW
Tổng số

Trong đó: 

NSTW
Tổng số

Trong đó: 

NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A
Tổng số dự án hoàn thành 

(I+II+III)
176 131 329.15  3.42  300.17  148.05  259.83  40.33  0.00  45 111.31  0.00  101.14  0.00  88.63  12.51  0.00  

I
Dự án đã được phê duyệt quyết 

toán (1+2)
80 80 150.78  0.46  136.55  128.51  120.85  15.69  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

1 Dự án hoàn thành các năm trước 55 55 127.75  0.46  115.01  107.36  103.85  11.15  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 Dự án hoàn thành trong năm báo cáo 25 25 23.03  0.00  21.53  21.16  16.99  4.54  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

II

Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, 

chưa được phê duyệt quyết toán 

(1+2)

23 23 114.99  2.27  113.18  9.72  107.14  6.05  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Phê duyệt 4 4 19.51  1.41  18.55  7.93  14.55  4.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Thẩm tra 19 19 95.48  0.86  94.63  1.79  92.58  2.05  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

1 Dự án hoàn thành các năm trước 22 22 113.79  2.27  112.08  9.72  106.04  6.04  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Phê duyệt 4 4 19.51  1.41  18.55  7.93  14.55  4.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Thẩm tra 18 18 94.29  0.86  93.52  1.79  91.48  2.04  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2
Dự án hoàn thành trong năm báo 

cáo
1 1 1.20  0.00  1.11  0.00  1.10  0.01  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Phê duyệt 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Thẩm tra 1 1 1.20  0.00  1.11  0.00  1.10  0.01  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

III
Dự án hoàn thành, chưa nộp hồ sơ 

quyết toán (1+2)
73 28 63.38  0.69  50.44  9.82  31.85  18.59  0.00  45 111.31  0.00  101.14  0.00  88.63  12.51  0.00  

1 Dự án hoàn thành các năm trước 45 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  45 111.31  0.00  101.14  0.00  88.63  12.51  0.00  

2 Dự án hoàn thành trong năm báo cáo 28 28 63.38  0.69  50.44  9.82  31.85  18.59  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

B
Dự án hoàn thành ở địa phương 

theo phân cấp quản lý (1+2+3)
176 131 329.15  3.42  300.17  148.05  259.83  40.33  0.00  45 111.31  0.00  101.14  0.00  88.63  12.51  0.00  

1 Dự án do cấp tỉnh quản lý 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

a Phê duyệt 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

b Thẩm tra 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

c Chưa nộp hồ sơ quyết toán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 Dự án do cấp huyện quản lý 43 36 188.68  2.73  178.18  74.49  171.90  6.28  0.00  7 23.60  0.00  22.07  0.00  20.71  1.36  0.00  

a Phê duyệt 17 17 93.19  1.87  83.55  72.69  79.32  4.24  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

b Thẩm tra 19 19 95.48  0.86  94.63  1.79  92.58  2.05  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

c Chưa nộp hồ sơ quyết toán 7 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7 23.60  0.00  22.07  0.00  20.71  1.36  0.00  
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Tổng số
Trong đó: 

NSTW
Tổng số

Trong đó: 

NSTW
Tổng số

Trong đó: 

NSTW
Tổng số

Trong đó: 

NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TMĐT được duyệt 

hoặc điều chỉnh lần 

cuối của dự án

Giá trị đề 

nghị QT hoặc 

giá trị khối 

lượng hoàn 

thành được 

nghiệm thu

Giá trị 

quyết 

toán 

được 

duyệt

Vốn đã 

giải ngân

Vốn đầu tư công còn 

lại phải bố trí đến thời 

điểm báo cáo so với 

giá trị quyết toán 

được duyệt hoặc giá 

trị đề nghị quyết toán 

hoặc giá trị khối lượng 

hoàn thành được 

nghiệm thu

Số dự 

án

STT Nội dung
Tổng số 

dự án

Trong thời gian quyết toán theo quy định Vi phạm quy định về thời gian quyết toán 

Số dự 

án

TMĐT được duyệt hoặc 

điều chỉnh lần cuối của 

dự án

Giá trị đề 

nghị QT 

hoặc giá trị 

khối lượng 

hoàn thành 

được 

nghiệm thu

Giá trị 

quyết 

toán 

được 

duyệt

Vốn đã 

giải ngân

Vốn đầu tư công còn 

lại phải bố trí đến 

thời điểm báo cáo so 

với giá trị quyết toán 

được duyệt hoặc giá 

trị đề nghị quyết toán 

hoặc giá trị khối 

lượng hoàn thành 

được nghiệm thu

3 Dự án do cấp xã quản lý 133 95 140.47  0.69  121.98  73.57  87.94  34.04  0.00  38 87.71  0.00  79.07  0.00  67.92  11.16  0.00  

a Phê duyệt 67 67 77.10  0.00  71.55  63.75  56.08  15.46  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

b Thẩm tra 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

c Chưa nộp hồ sơ quyết toán 66 28 63.38  0.69  50.44  9.82  31.85  18.59  0.00  38 87.71  0.00  79.07  0.00  67.92  11.16  0.00  
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